
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1 Lâm Viên, Khu đô thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

08/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH

0109848750

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng; 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm;
 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu

4649(Chính)

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Dịch vụ đóng gói 8292

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

7. Đào tạo sơ cấp 8531

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIÊN Y LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN Y LINH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN Y LINH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0847877777
Email: Thienylinhgroup@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

9. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

10. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

11. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí.

6399

12. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

15. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(trừ hoạt động Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, 
Tư vấn chứng khoán)
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý;
- Hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ

7490

17. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

18. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm.

2029

19. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

20. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

21. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(trừ kinh doanh vàng miếng)
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ 
PHƯỢNG

Việt 
Nam

Xóm 10, Xã Hải 
Trung, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 036190001194

2 PHẠM VĂN 
HIỆP 

Việt 
Nam

Xóm 10, Xã Hải 
Trung, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 036090007777

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; 
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.

4791

23. Đại lý du lịch 7911

24. Điều hành tua du lịch 7912

25. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036190001194
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 10, Xã Hải Trung, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1 Lâm Viên, Khu đô thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ

06/01/1990 Kinh Việt Nam

24/03/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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